

	
Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo
I. CÂU HỎI TỰ LUẬN 
Câu 1
Dựa vào các hình 38.1, 38.2 (SGK) và kiến thức đã học, hãy trình bày khái quát về biển và đảo nước ta
Trả lời
+ Vùng biển nước ta rộng khoảng 1 triệu km2, bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
+ Bờ biển dài 3260km, có 28 tỉnh và thành phố giáp biển
+ Biển nước ta là biển nhiệt đới, độ sâu trung bình, vịnh Bắc Bộ và các vùng biển đông nam, tây nam Nam Bộ là các vùng biển nông
+ Trong vùng biển nước ta có hơn 3000 đảo, phần lớn là đảo nhỏ và ồ gần bờ. Các đảo lớn là Phú Quốc (Kiên Giang), Cát Bà (Hải Phòng), Cái Bầu (Quảng Ninh), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa (Thành phố Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hoà)
+ Vùng biển nước ta có nhiều nguồn lợi bao gồm: sinh vật biển, khoáng sản biển, tài nguyên du lịch biển, các điều kiện để phát triển giao thông vận tải biển
+ Bờ biển dài và vùng biển rộng lớn giàu tiềm năng, là một lợi thế của nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập vào khu vực và thế giới
Câu 2
Hãy điền vào sơ đồ dưới đây các bộ phận họp thành và nêu giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta
Trả lời
Giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta:
Vùng biển của nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải,vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
+ Nội thủy: vùng biển giáp bờ và ở phía trong đường cơ sở
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-21_14h46_51.png]
+ Lãnh hải: vùng biển có chiều rộng 12 hải lí, tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới phía ngoài của lãnh hải được coi là biên giới của quốc gia trên biển
+ Vùng tiếp giáp lãnh hải: vùng biển có chiều rộng 12 hải lí, tính từ ranh giới phía ngoài của lãnh hải ra phía biển
+ Vùng đặc quyền kinh tế: vùng biển phía ngoài lãnh hải, hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng 200 hải lí, tính từ đường cơ sở
+ Vùng thềm lục địa: gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của vùng đặc quyền kinh tế, thuộc phần kéo dài tự nhiên của lục địa Việt Nam
Câu 3
Hãy điền vào sơ đồ dưới đây các ngành kinh tế biển của nước ta
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Câu 4
Tại sao phải phát triển tổng hợp kinh tế biển?
Trả lời
+ Phát triển tổng hợp là phát triển có sự quan hệ chặt chẽ giữa nhiều ngành, sao cho sự phát triển của một ngành không gây tổn hại hoặc kìm hãm sự phát triển của ngành khác.
+ Môi trường biển không bị chia cắt, môi trường đảo dễ bị suy thoái. Do thế, nếu đẩy mạnh phát triển một ngành không trên quan điểm khai thác tổng hợp, sẽ làm hạn chế sự phát triển của các ngành còn lại
Ví dụ:
Nếu đẩy mạnh khai thác dầu khí mà không quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường biển, sẽ làm tổn hại đến ngành nuôi trồng thủy sản và du lịch biển - đảo
+ Vùng biển nước ta giàu tiềm năng, có điều kiện phát triển nhiều ngành kinh tế biển: nuôi trồng và khai thác thủy sản, khai thác khoáng sản, du lịch biển - đảo, dịch vụ giao thông vận tải biển. Phải phát triển tổng hợp kinh tế biển mới khai thác hợp lí các nguồn lợi biển theo hướng bền vững, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đất nước
Câu 5
a/ Vì sao đặt vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo nước ta?
b/ Hãy nêu một số phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ở nước ta
Trả lời
. a/ Đặt vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo nước ta vì trong những năm gần đây:
+ Diện tích rừng ngập mặn giảm, môi trường ở một sô" đảo và vùng biển suy thoái
+ Nguồn lợi hải sản gần bờ giảm sút, một số loài có nguy cơ tuyệt chủng
+ Ô nhiễm môi trường biển có xu hướng tăng, làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xấu tới chất lượng của các khu du lịch biển
b/ Một số phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ở nước ta
+ Chuyển hướng khai thác thủy sản từ vùng biển ven bờ sang các vùng biển xa bờ
+ Khai thác hợp lí nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản
+ Bảo vệ tốt diện tích rừng ngập mặn hiện có, đẩy mạnh việc trồng rừng ven biển, bảo vệ các rạn san hô
+ Đẩy mạnh phòng chông ô nhiễm môi trường biển
+ Bảo vệ tốt chủ quyền biển - đảo
Câu 6
Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản?
Trả lời
Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển sẽ tạo ra nhu cầu lớn về nguyên liệu thủy sản, làm tăng giá trị thủy sản, việc bảo quản và chuyên chở các sản phẩm thủy sản được thuận lợi hơn, có điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó sẽ tác động mạnh đến:
+ Ngành đánh bắt thủy sản: tăng công suất và số lượng tàu thuyền, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ, hiện đại hóa ngư cụ và các trang thiết bị khác để tăng sản lượng thủy sản đánh bắt
+ Ngành nuôi trồng thủy sản: phát triển theo hướng công nghiệp và đa dạng hơn, mở rộng và ổn định diện tích nuôi trồng, tăng sản lượng và chất lượng thủy sản nuôi trồng
+ Ngư dân: tạo việc làm và tăng thu nhập, thúc đẩy ngư nghiệp phát triển theo hướng bền vững
Câu 7
Trình bày về tiềm năng, hiện trạng phát triển, phương hướng phát triển của ngành khai thác và nuôi trồng hải sản nước ta
Trả lời
+ Tiềm năng:
· Tổng trữ lượng hải sản của các vùng biển nước ta khoảng 4 triệu tấn, cho phép khai thác'hàng năm khoảng 1,9 triệu tấn
· Có hơn 2000 loài cá (có khoảng 100 loài có giá trị kinh tế cao), hơn 100 loài tôm, hơn 600 loại rong biển và nhiều loài đặc sản (bào ngư, hải sâm, trai ngọc ...)
· Có hơn 600 nghìn ha mặt nước lợ (dọc bờ biển và ven các đảo) có thể khai thác để nuôi trồng hải sản
+ Hiện trạng phát triển:
· Sản lượng hải sản đánh bắt đạt trên 2 triệu tấn / năm (phần lớn là đánh bắt ven bờ), các tỉnh dẫn đầu là Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận
· Ngành nuôi trồng hải sản trong các năm gần đây phát triển nhanh, các tỉnh có sản lượng nuôi trồng lớn là Cà Mau, Bến Tre
· Đội tàu đánh bắt được tăng cường cả về số lượng, công suất và ngư cụ (hiện có hơn 80 nghìn tàu thuyền đánh bắt), dịch vụ nghề cá được chú trọng phát triển, đã xây dựng nhiều cảng cá và nhiều cơ sở sản xuất giống, cả nước có hơn 260 nhà máy chế biến thủy sản
+ Phương hướng phát triển:
· Ưu tiên phát triển khai thác xa bờ, đẩy manh nuôi trồng hải sản
· Phát triển đồng bộ và hiện đại hóa công nghiệp chế biến hải sản
Câu 8
Hãy xếp các đảo, quần đảo sau đây đúng theo vùng biển: Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cái Bầu, Cô Tô, Côn Đảo, cồn cỏ, Cù lao Chàm, Hoàng Sa, Hòn Khoai, Phú Quốc, Thổ Chu, Trường Sa
+ Vịnh Bắc Bộ:.........................................................................................
+ Vùng biển Trung Bộ:.............................................................................
+ Vùng biển đông nam Nam Bộ:..............................................................
+ Vùng biển tây nam Nam Bộ:-................................................................
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM: (Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước đáp án chọn)
Câu 1
Được coi là biên giói quốc gia trên biển là ranh giới phía ngoài của
A. nội thủy
B. lãnh hải
C. vùng tiếp giáp lãnh hải
D. vùng đặc quyền kinh tế
Câu 2
Trong các đảo của nước ta, có diện tích lớn nhất là
A. đảo Cát Bà
B. đảo Cái Bầu
C. Côn Đảo
D. đảo Phú Quốc
Câu 3
Có lợi thế hơn cả để phát triển du lịch tắm biển là bờ biển vùng
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Bắc Trung Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ
D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 4
Xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là các bãi tắm
A. Long Hải, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Mũi Né
B. Sầm Sơn, Đồ Sơn, Long Hải, Mũi Né
C. Đồ Sơn, Sầm Sơn, Mũi Né, Long Hải
D. Đồ Sơn, Mũi Né, sầm Sơn, Long Hải
Câu 5
Có lợi thế hơn cả để phát triển nuôi trồng hải sản là vùng
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Bắc Trung Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ
D. Đồng bằng sông Cửu Long
3/ Hãy điền vào lược đồ dưới đây
a/ Tên các đảo, quần đảo có kí hiệu: I, II, III, ......
b/ Tên các bãi tắm có kí hiệu: 1, 2, 3,...............
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